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	Chưa có

	92. 
	
	
	Các khoa
	
	Kế hoạch giảng dạy của giáo viên
	Chưa có

	93. 
	
	
	
	3.5; 5.8
	Thời khóa biểu từng học kỳ năm học
	Chưa có

	94. 
	
	
	
	
	Quản lý tạm ngưng lịch học, quản lý đề xuất dạy bù
	Chưa có

	95. 
	
	
	
	
	Thống kê giờ dạy quy đổi GV
	Chưa có

	96. 
	
	
	TSĐT
	
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường
	Chưa có

	97. 
	
	
	Các khoa
	
	- Hồ sơ dự giờ của GV
	Chưa có

	98. 
	
	
	Các khoa
	
	Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm
	Chưa có

	99. 
	
	
	Các khoa
	
	Kế hoạch phân công thực tập tại DN, Danh sách đăng ký thực tập tại DN).
	Chưa có

	100. 
	3
	3.7
	
	1.10; 1.12;
3.2
	Khoản j Điều 24 trong Quy chế chi tiêu nội bộ
	Đã có

	
	
	
	
	1.12; 3.2; 3.4; 3.5
	Điều 8 và phụ lục trong chế độ công tác GV năm
	Đã có

	
	
	
	Yến
	3.8; 3.10; 3.15
	Danh sách CB – GV – NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Chưa có

	
	
	
	Yến
	
	Thời khóa biểu khóa học của CBGV
	Chưa có

	
	
	
	Yến
	
	Đơn cam kết đi học
	Chưa có

	
	
	
	Các khoa
	
	Kế hoạch tổ chức hội giảng cấp khoa
	Chưa có

	
	
	
	Yến
	
	Các Quyết định và Danh sách cử CB - GV – NV đi học, tập huấn trong và ngoài nước
	Chưa có

	101. 
	3
	3.8
	
	3.1; 3.2
	Thông báo đăng ký dự tuyển sau đại học và Danh sách đăng ký dự tuyển sau đại học hàng năm
	Chưa có

	102. 
	
	
	
	3.7; 3.10; 3.15
	Danh sách CB – GV – NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Chưa có

	103. 
	
	
	Yến
	
	Biên bản họp của các Hội đồng tư vấn
	Chưa có

	104. 
	
	
	Yến
	3.14
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Chưa có

	105. 
	
	
	Egov
	
	Mục thông báo trên trang egov.lttc.edu.vn
	Đã có

	106. 
	3
	3.9
	
	
	Quyết định số 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/2019 ban hành Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc Cao đẳng và Trung cấp
	Đã có

	107. 
	
	
	
	
	Kế hoạch cử nhà giáo đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động
	Đã có

	108. 
	
	
	
	
	Danh sách nhà giáo đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động
	Đã có

	109. 
	
	
	
	
	Các hoạt động ký kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
	Đã có

	110. 
	3
	3.10
	Quỳnh
	
	Tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức quản lý, nhân viên các đơn vị chức năng
	Đã có

	111. 
	
	
	Các khoa
	
	· Biên bản dự giờ giảng viên
· Phiếu thực tập tại doanh nghiệp của cơ quan chuyên môn
· Phần mềm khảo sát sự hài lòng của HSSV
	Chưa có

	112. 
	
	
	
	3.7; 3.8; 3.15
	Danh sách CB – GV – NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Chưa có

	113. 
	
	
	Yến
	3.15
	Chứng chỉ bồi dưỡng, tập huấn của CB-GV-NV
	Chưa có

	114. 
	
	
	
	3.6; 3.15
	Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ VC, NLĐ toàn trường
	Đã có

	115. 
	3
	3.11
	Liễu
	
	Danh sách trích ngang lý lịch Ban Giám hiệu
	Đã có

	116. 
	
	
	Văn thư
	
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
	Đã có (Thiếu Cô Minh)

	117. 
	
	
	
	1.5
	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu
	Đã có

	118. 
	
	
	Liễu
	
	Phiếu đánh giá cán bộ hàng năm
	Đã có

	119. 
	
	
	Ánh Phượng
	
	Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc năm học 2016 – 2017, 2017-2018, 2018 - 2019
	Đã có

	120. 
	
	
	Ánh Phượng
	
	Quyết định tặng cờ thi đua năm học 2016 – 2017, 2018 – 2019 của UBNDTP
	Đã có

	121. 
	
	
	Ánh Phượng
	
	Quyết định tặng bằng khen của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Quyết định tặng Bằng khen của UBNDTP
	Đã có

	122. 
	
	
	N Phượng
	
	Biên bản họp Khối thi đua
	Đã có

	123. 
	
	
	Ánh Phượng
	
	Quyết định công nhận CSTĐCS, CSTĐ TP
	

	124. 
	3
	3.12
	Liễu
	3.13
	Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL
	Đã có

	
	
	
	Văn thư
	
	Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	Chưa có

	
	
	
	Văn thư
	3.13
	Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc trường năm 2019
	Chưa có

	
	
	
	Yến
	
	Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm
	Chưa có

	125. 
	3
	3.13
	
	3.12
	Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL
	Đã có

	126. 
	
	
	
	1.1; 1.5; 1.10
	Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao Lý Tự Trọng TP.HCM (QĐ số 306/QĐ-LTT-TC ngày 11/4/2020)
	Đã có

	127. 
	
	
	
	1.1; 1.5; 1.6
	Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường (QĐ số 1216/QĐ-LTT ngày 02/11/2018)
	Đã có

	128. 
	
	
	
	3.4
	Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM số 1156/QĐ-LTT-TC
	Đã có

	129. 
	
	
	
	3.1
	Kế hoạch đánh giá hiệu quả công việc hàng quý trong năm
	Đã có

	130. 
	
	
	
	3.1
	Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng hàng năm
	Đã có

	131. 
	
	
	
	3.1; 3.2
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020
	Đã có

	132. 
	
	
	
	3.12
	Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức quản lý
	Đã có (thiếu 2 năm)

	133. 
	3
	3.14
	
	1.1; 5.8; 9.2
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2025 (QĐ số 804/QĐ-LTT-TC ngày 17/7/2019)
	Đã có

	134. 
	
	
	
	3.8
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Chưa có

	135. 
	
	
	Yến
	3.15
	Biên bản họp HĐ xét đi học sau đại học
	Chưa có

	136. 
	
	
	Yến
	
	Quyết định cử viên chức tham gia tập huấn; bồi dưỡng
	Chưa có

	137. 
	
	
	Yến
	
	Thông báo đăng ký lớp Trung cấp Lý luận chính trị
	Chưa có

	138. 
	
	
	Yến
	
	Quyết định cử viên chức tham gia lớp Lý luận Chính trị
	Chưa có

	139. 
	
	
	Yến
	
	Quyết định cử viên chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Vinfast
	Chưa có

	140. 
	3
	3.15
	
	3.6; 3.10
	Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ VC, NLĐ toàn trường (Trình độ nghiệp vụ, Tin học, ngoại ngữ)
	Đã có

	
	
	
	Ánh Phượng
	
	Biên bản họp HĐTĐ năm học
	Đã có

	
	
	
	
	3.2; 3.4
	Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CB, VC, NLĐ của từng đơn vị
	Đã có

	
	
	
	
	3.7; 3.8; 3.10
	Danh sách CB – GV – NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Chưa có

	
	
	
	
	3.10
	Chứng chỉ bồi dưỡng, tập huấn của CB-GV-NV
	Chưa có

	
	
	
	
	
	Báo cáo trình độ đội ngũ CB-GV-NV
	Chưa có

	
	
	
	
	3.14
	Biên bản họp HĐ xét đi học sau đại học
	Chưa có

	
	
	
	Yến
	
	Quyết định cử viên chức đi học sau đại học
	Chưa có

	141. 
	5
	5.6
	Nhung
	5.8; 5.11
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường
	Đã có

	142. 
	
	
	Nhung
	5.9
	Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành
	Đã có

	143. 
	
	
	Nhung
	5.10; 5.11; 5.12
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đã có

	144. 
	
	
	Nhung
	5.10; 5.11
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập
	Đã có

	145. 
	5
	5.8
	
	5.6; 5.11
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường
	Đã có

	146. 
	
	
	
	
	Danh mục thiết bị dạy nghề cho các môn học
	Chưa có

	147. 
	
	
	
	
	Bảng so sánh danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu
	Chưa có

	148. 
	
	
	
	
	Danh mục kiểm kê tài sản, dụng cụ - kỹ thuật chuyên dùng, tài sản nội bộ toàn trường 2018, 2019, 2020
	Đã có

	149. 
	
	
	
	3.5; 3.6
	Thời khóa biểu từng học kỳ năm học
	Chưa có

	150. 
	
	
	
	1.1; 3.14; 9.2
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2025 (QĐ số 804/QĐ-LTT-TC ngày 17/7/2019)
	Đã có

	151. 
	5
	5.9
	
	
	Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo
	Đã có

	152. 
	
	
	
	
	Nội qui xưởng thực tập, Nội quy sử dụng thiết bị
	Đã có

	153. 
	
	
	
	5.6
	Bảng hướng dẫn thực hành thiết bị
	Đã có

	154. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập
	Đã có

	155. 
	5
	5.10
	
	5.9, 5.10; 5.11
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập
	Đã có

	156. 
	
	
	
	5.6; 5.11
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập
	Đã có

	157. 
	
	
	
	5.6; 5.11; 5.12
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đã có

	158. 
	
	
	
	5.9
	Nội qui xưởng thực tập, Nội quy sử dụng thiết bị
	Đã có

	159. 
	5
	5.11
	
	5.6; 5.8
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường
	Đã có

	160. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng
	Đã có

	161. 
	
	
	
	5.9; 5.10
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập
	Đã có

	162. 
	
	
	
	
	Sổ bảo trì thiết bị
	Đã có

	163. 
	
	
	
	5.6; 5.10; 5.12
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đã có

	164. 
	
	
	
	5.6; 5.10
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập
	Đã có

	165. 
	
	
	
	
	Bảng tổng hợp kinh phí trang bị tài sản cố định, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng
	Đã có

	166. 
	
	
	
	
	Biên bản kiểm kê tài sản các đơn vị
	Đã có

	167. 
	5
	5.12
	
	
	Danh mục đề nghị cấp vật tư thực tập các khoa nghề
	Chưa có

	168. 
	
	
	
	
	Bảng dự trù kinh phí vật tư thực tập học kỳ
	Chưa có

	169. 
	
	
	
	5.6; 5.10; 5.11
	Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Đã có

	170. 
	
	
	
	
	Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa
	Chưa có

	171. 
	
	
	
	
	Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập
	Chưa có

	172. 
	
	
	
	
	Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư
	Chưa có

	173. 
	9
	9.2
	C Mai
	
	Kế hoạch khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc đối với hoạt động của Nhà trường.
	Đã có
(Minh chứng 2015,2017)

	174. 
	
	
	
	1.4
	Bảng tổng hợp góp ý văn kiện hội nghị năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020
	Chưa có

	175. 
	
	
	C Mai
	
	Phiếu khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc năm 2018- 2019, 2019-2020
	Đã có

	176. 
	
	
	C Mai
	
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc năm 2018- 2019, 2019-2020
	Chưa có

	177. 
	
	
	Ô Sĩ
	
	Biên bản buổi họp đối thoại 
	Chưa có

	178. 
	
	
	
	1.1; 3.14; 5.8
	Lịch Hiệu trưởng tiếp CB-GV-NV hàng tuần (đăng trên egov)
	Chưa có

	179. 
	
	
	Yến
	1.1
	Các ý kiến đóng góp cho các dự thảo qua hệ thống egov (dự thảo công tác tháng, chương trình hành động…)  
	Chưa có






